            TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                     ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
             KHOA GIÁO DỤC MẦM NON                  GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CỘNG ĐỒNG
 BỘ MÔN: GD DINH DƯỠNG VÀ THỂ CHẤT                     MÃ HỌC PHẦN: 146000
1. Thông tin về giảng viên:

1.1. Thông tin về giảng viên giảng dạy học phần

(*) Trần Thị Thanh

-  Chức danh, học hàm, học vị:    
Thạc sĩ Giáo dục học - Giáo dục mầm non.

-  Thời gian, địa điểm làm việc:   
Từ thứ 2 - thứ 6 - Khoa GDMN - ĐH Hồng Đức - T. Hóa.

-  Địa chỉ liên hệ:                         
SN 20/42 - Mật Sơn 3 - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.

-  Điện thoại bàn: 037 3859 599.   
Điện thoại di động: 0946138279.

-  Email:                                       
tranhathanh75@yahoo.com.vn 
(*) Hoàng Thị Minh
- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân giáo dục mầm non.

- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ qui định- Khoa GDMN - Đại học Hồng Đức- T. Hoá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Địa chỉ liên hệ:  19- Nguyễn Bỉnh Khiêm- Ba Đình- TP Thanh Hoá.

- Điện thoại bàn: 0373755859                    Điện thoại di động: 01693191178

- Email: minh080560@gmail.com 
 1.2. Thông tin về giảng viên có thể giảng dạy học phần
(*) Hoàng Thị Hà

-  Chức danh, học hàm, học vị: 
Tiến sĩ KHTN

-  Thời gian, địa điểm làm việc: 
Từ thứ 2 - thứ 6 - Khoa GDMN - ĐH Hồng Đức - T. Hóa.

-  Địa chỉ liên hệ: 


Số nhà 54/185 - Hải Thượng Lãn Ông - TP. Thanh Hóa 

-  Điện thoại di động: 

0964 620145

-  Email:  



hhoangthvn@gmail.com                                    
(*) Lê Thị Huyên

-  Chức danh, học hàm, học vị: 
Thạc sĩ Giáo dục mầm non.

-  Thời gian, địa điểm làm việc: 
Giờ qui định - Khoa GDMN - ĐH Hồng Đức - T. Hóa.

-  Địa chỉ liên hệ:
 

Số nhà 38 - Tống Duy Tân - P. Lam Sơn - TP Thanh Hóa

-  Điện thoại bàn: 0373759972.   
Điện thoại di động: 0914161953

-  Email: huyen1974@gmail.com 

2. Thông tin chung về học phần:

-  Tên ngành/ Khoa đào tạo:  Giáo dục mầm non - Dùng cho CĐ và ĐH hệ CQ.

-  Tên học phần: 

Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng

-  Số tín chỉ học tập: 

02.

-  Học kì: 


2

-  Học phần: 


Bắt buộc.

-  Các học phần tiên quyết:     Không. 

-  Các học phần kế tiếp:


-  Các học phần tương đương, học phần thay thế: Không.

-  Giờ tín chỉ đố với các hoạt động:



+  Nghe giảng lí thuyết: 

18   tiết.

 

+  Hoạt động theo nhóm: 

21   tiết.

+  KTĐG:



3   tiết.

+  Tự học:



90 tiết.

-  Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDMN - Trường ĐH Hồng Đức - T.Hóa.

3. Mục tiêu của học phần: 
3.1. Về kiến thức:  
-  Hiểu rõ khái niệm về dinh dưỡng người, lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng nói chung và sự phát triển của dinh dưỡng học ở Việt Nam nói riêng. 

-  Khái quát được tình hình thực tế về dinh dưỡng ở Việt Nam và những chủ trương chính sách lớn của nhà nước để thúc đẩy thực hiện các đường lối dinh dưỡng.

-  Xác định được nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cho người Việt Nam theo tuổi. Nắm vững các biện pháp phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể.

-  Mô tả được giá trị dinh dưỡng của một số thức ăn thường dùng. Các biện pháp lựa chọn và bảo quản thức ăn, nước uống.

-  Phân tích được các khái niệm: Vệ sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Mô tả được các dấu hiệu ngộ độc thức ăn, xác định được nguyên nhân gây ngộ độc và biện pháp phòng chống ngộ độc thức ăn.

-  Mô tả được một số đặc điểm bữa ăn truyền thống ở Việt Nam. Cách tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình.

-  Nhận thức được vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khoẻ con người. Trên cơ sở đó áp dụng vào việc thực hiện các biện pháp chăm sóc dinh dưỡng tốt cho các đối tượng: Người mẹ mang thai và nuôi con bú, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và các thành viên trong gia đình.

3.2. Về kĩ năng 
-  Xác định nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể theo tuổi, theo đặc điểm sinh lí và bệnh lí.

-  Thực hiện được các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm trong qui trình chế biến và bảo quản thức ăn. 

-  Lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.

-  Xây dựng khẩu phần và thực đơn cho bữa ăn gia đình phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

-  Tổ chức tốt các bữa ăn gia đình.

3.3. Về thái độ

-  Nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn đối với sức khoẻ con người, từ đó xác định được động cơ học tập đúng đắn để có được kiến thức và kĩ năng tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sức khoẻ cho mọi người. 

-  Vận dụng lí luận vào thực tiễn tổ chức tốt các bữa ăn trong gia đình.

-  Có ý thức rèn luyện bản thân, tích cực tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu xã hội.

 4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần “Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng” cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cho các đối tượng trong cộng đồng. Trên cơ sở đó hình thành cho sinh viên một số kĩ năng tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng; kĩ năng về vệ sinh an toàn thực phẩm; kĩ năng tổ chức bữa ăn hợp lí cho các đối tượng trong cộng đồng nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng xã hội.

5. Nội dung chi tiết học phần
Học phần gồm 9 chương, cụ thể như sau:
Chương I. Chính sách dinh dưỡng ở Việt Nam
I.  Định nghĩa về dinh dưỡng người

II. Vài nét về lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng và sự phát triển của dinh dưỡng học ở Việt Nam

1. Vài nét về lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng

2. Sự phát triển của dinh dưỡng học ở Việt Nam
III. Tình hình thực tế về dinh dưỡng

1. Trên thế giới
2. Ở Việt Nam
IV. Những chủ trương lớn của nhà nước về dinh dưỡng

V. Công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng  và sức khỏe

1. Tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

2. Đối tượng tuyên truyền, giáo dục 

3. Nội dung tuyên truyền, giáo dục 
Chương II.  Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
I. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

1. Protein
2. Lipit

3. Gluxit
4. Vitamin
5. Chất khoáng và nước
II. Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

1. Nhu cầu năng lượng
2. Nhu cầu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
2.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 7 - 9 tuổi
2.2. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 10 - 12 tuổi
2.3. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 13 - 15 tuổi
2.4. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ 16 - 19 tuổi
2.5. Nhu cầu dinh dưỡng cho người trưởng thành


2.5.1. Nhu cầu dinh dưỡng đối với lao động thể lực

2.5.2. Nhu cầu dinh dưỡng đối với lao động trí óc

Chương III. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn 
I. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

1. Nhóm thức ăn giàu protein


2. Nhóm thức ăn giàu lipit


3. Nhóm thức ăn giàu gluxit

4. Nhóm thức ăn giàu vitamin và chất khoáng

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn


1. Thức ăn nguồn gốc động vật


2. Thức ăn nguồn gốc thực vật

III. Cách bảo tồn giá trị dinh dưỡng trong qúa trình bảo quản và chế biến thức ăn 

1. Bảo quản
2. Chế biến

Chương IV. Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thức ăn

I. Vệ sinh an toàn thực phẩm


1. Khái niệm thực phẩm

2. Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm


3. Biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm


4. Cách nhận biết thực phẩm an toàn
II. Phòng chống ngộ độc thức ăn


1. Phòng ngộ độc do thức ăn nhiễm vi sinh vật

2. Phòng ngộ độc do thức ăn bị biến chất hư hỏng

3. Phòng ngộ độc do bản thân thức ăn có sẵn chất độc

4. Phòng ngộ độc do thức ăn nhiễm các chất độc
Chương V. Chương trình phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng
I. Phòng thiếu vitamin A

1. Nguyên nhân.


2. Triệu chứng.


3. Biện pháp phòng

II. Phòng thiếu máu dinh dưỡng.

1. Nguyên nhân.


2. Triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt.


3. Biện pháp phòng

III. Phòng thiếu iot.


1. Nguyên nhân


2. Triệu chứng thiếu iot


3. Biện pháp phòng
Chương VI. Chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai và nuôi con bú

I. Chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai
     
1. Mục đích

2. Những thay đổi sinh lí của người mẹ trong thời kì mang thai
3. Nội dung chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai
3.1. Quản lí thai sản

3.2. Chế độ dinh dưỡng

3.3. Chế độ lao động, nghỉ ngơi

3.4. Những vấn đề cần lưu ý

II.  Chăm sóc người mẹ đang nuôi con bú
     
1. Mục đích

2.  Nội dung chăm sóc người mẹ trong thời kì nuôi con bú
2.1. Chế độ dinh dưỡng

2.2. Chế độ lao động, nghỉ ngơi

2.3. Những vấn đề cần lưu ý

Chương VII. Tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình
I. Đặc điểm bữa ăn truyền thống ở Việt Nam

1. Đặc điểm sử dụng nguồn thực phẩm

2. Đặc điểm chế biến thức ăn

3. Đặc điểm tổ chức bữa ăn

II. Tổ chức bữa ăn hợp lí

1. Khái niệm về bữa ăn hợp lí

2. Yêu cầu của bữa ăn hợp lí

3. Cơ cấu bữa ăn hợp lí
4. Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí
Chương VIII.  Ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi
I. Những biến đổi chuyển hoá và dinh dưỡng ở người cao tuổi

1. Những biến đổi chuyển hoá

2. Dinh dưỡng ở người cao tuổi

2.1. Nhu cầu về năng lượng

2.2. Nhu cầu về gluxit

2.3. Nhu cầu về chất béo

2.4. Nhu cầu về chất đạm

2.5. Nhu cầu về vitamin, chất khoáng và nước
II. Ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi

1. Mục đích

2. Cách tổ chức ăn uống hợp lí cho người cao tuổi
Chương IX. Ăn uống trong một số bệnh mãn tính
I. Bệnh béo phì

1. Định nghĩa và phân loại béo phì
`
2. Tác hại và nguy cơ của béo phì

3. Nguyên nhân gây bệnh béo phì

4. Chế độ ăn cho người béo phì


4.1. Nguyên tắc chung của chế độ ăn điều trị béo phì


4.2. Các loại thực phẩm nên dùng và không nên dùng 
II. Bệnh tăng huyết áp


1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng
4. Chế độ ăn cho người bị bệnh tăng huyết áp


4.1. Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn phòng tăng huyết áp


4.2. Các loại thực phẩm nên dùng và không nên dùng 
III. Bệnh tiểu đường



1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân
3. Triệu chứng

4. Chế độ ăn cho bệnh nhân đái tháo đường


4.1. Nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường


4.2. Cách xây dựng chế độ ăn cụ thể cho bệnh nhân tiểu đường
6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc

-  [1]  Hà Huy Khôi, Từ Giấy - Dinh dưỡng hợp lí và sức khoẻ - NXB Y học - Hà Nội - 1998.

-  [2] Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng - Bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam - NXB Y học - Hà Nội - 2000.

6.2. Học liệu tham khảo

-  [3]   Từ Giấy - Một số vấn đề dinh dưỡng ứng dụng - NXB Y học - 2000.

-  [4]  Bộ y tế -Viện dinh dưỡng - Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người Việt Nam- NXB Y học Hà Nội - 2000.

6.3. Các website.

- giaoducmamnon.edu.com

7. Hình thức tổ chức dạy học.

7.1. Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lí thuyết
	Làm việc theo nhóm
	Bài tập, thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	Kiểm tra, đánh giá
	

	1
	2
	1
	
	7,5
	
	10,5

	2
	3
	1 
	2
	13,5
	
	19,5

	3
	1
	1
	
	6
	1
	9

	4
	2
	4
	
	12
	
	18

	5
	2
	3
	
	12
	1
	18

	6
	2
	1
	
	7,5
	
	10,5

	7
	2
	1
	3
	12
	 
	18

	8
	2
	1
	
	7,5
	
	10,5

	9
	2
	1
	2
	12
	1 
	18

	Tổng
	18
	14
	7
	90
	3
	132


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung.

7.2.1. Tuần 1: Chính sách dinh dưỡng ở Việt Nam
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	- Định nghĩa về dinh dưỡng người.

- Vài nét về lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng và sự phát triển của dinh dưỡng học ở Việt Nam.

- Tình hình thực tế về dinh dưỡng. 

- Những chủ trương lớn của nhà nước về dinh dưỡng.
	- Nắm được bản chất của dinh dưỡng người.

- Hiểu rõ về lịch sử phát triển của khoa học dinh dưỡng và sự phát triển của khoa học dinh dưỡng ở Việt Nam.

- Phân tích được tình hình thực tế về dinh dưỡng (trên thế giới và ở Việt Nam).

-  Xác định và phân tích được những chủ trương lớn của nhà nước về dinh dưỡng.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  

- Tổng hợp các nội dung đã đọc, nghiên cứu vào vở tự học.

- Tìm đọc một số bài tài liệu liên quan từ các nguồn tài liệu khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
	

	Làm việc theo nhóm
	1 tiết trên lớp
	-  Công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng  và sức khỏe.
	-  Xác định và phân tích được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng  và sức khỏe

-  Xác định được đối tượng tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng và sức khỏe

-  Xác định và phân tích được các nội dung tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ Việt Nam (5 bài học cơ bản).

-  Có kĩ năng tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng.
	- §äc, nghiªn cøu tµi liÖu [1] ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Th¶o luËn nhãm, tù häc kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· lÜnh héi trong giê lý thuyÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô
	

	Tự học
	7 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	Những chủ trương lớn của nhà nước về dinh dưỡng.

	-  Tìm hiểu thêm về những chủ trương và giải pháp của nhà nước về dinh dưỡng trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn, phòng tránh bệnh do dinh dưỡng không hợp lí.

	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	 -  Hướng dẫn sinh viên tiếp cận với học phần.
	-  Nắm được nội dung chính của học phần.

-  Xác định được nội dung trọng tâm.
	-  Chủ động, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, xin tư vấn của giảng viên.

- Ghi chép, tổng hợp các thông tin trao đổi, tư vấn của giảng viên để hoàn thành nhiệm vụ.
	


7.2.2. Tuần 2: Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam. 
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	-  Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
	- Xác định được các chất dinh dưỡng cần thiết và phân tích vai trò của chúng đối với cơ thể.

- Xác định được nguồn gốc của các chất dinh dưỡng trong tự nhiên. 

- Xác định được các biện pháp phòng tránh thiếu các chất dinh dưỡng đối với cơ thể.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Làm việc theo nhóm
	1 tiết trên lớp
	-  Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam: 

+  Nhu cầu năng lượng.
	-  Xác định được nhu cầu năng lượng cho các đối tượng khác nhau trong cộng đồng:
+ Trẻ em từ 7 - 18 tuổi.

+ Người trưởng thành.


	- §äc, nghiªn cøu tµi liÖu [1] ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Th¶o luËn nhãm, tù häc kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· lÜnh héi trong giê lý thuyÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người.
	- Tìm hiểu về các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của các chất dinh dưỡng.

	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	 -  Hướng dẫn sinh viên tiếp cận với học phần.
	-  Nắm được nội dung chính của học phần.

-  Xác định được nội dung trọng tâm.
	-  Chủ động, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, xin tư vấn của giảng viên.

- Ghi chép, tổng hợp các thông tin trao đổi, tư vấn của giảng viên để hoàn thành nhiệm vụ.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5 phút đầu giờ trên lớp
	-  Những kiến thức đã học, hoặc kiến thức mới
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.

-  Trả lời được những vấn đề mà GV yêu cầu.
	-  Chủ động, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, xin tư vấn của giảng viên.

- Ghi chép, tổng hợp các thông tin trao đổi, tư vấn của giảng viên để hoàn thành nhiệm vụ.
	Kiểm tra miệng


7.2.3. Tuần 3: Nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam. 

	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	1 tiết trên lớp
	Nhu cầu các chất dinh dưỡng.
	-  Xác định được nhu cầu các chất dinh dưỡng cho các đối tượng trong cộng đồng:
+ Trẻ em từ 7 - 18 tuổi.

+ Người trưởng thành. 
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Bài tập thực hành
	2 tiết trên lớp
	- Xây dựng khẩu phần theo lứa tuổi.
	- Thực hành xây dựng khẩu phần ăn hợp lí cho các đối tượng trong cộng đồng.


	- §äc, nghiªn cøu tµi liÖu [1] ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Th¶o luËn nhãm, tù häc kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· lÜnh héi trong giê lý thuyÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	- Xây dựng khẩu phần theo lứa tuổi.
	+ Xây dựng được khẩu phần ăn hợp lí cho các đối tượng trong cộng đồng.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Hướng dẫn sinh viên làm bài tập theo nhóm.
	- Xác định nội dung chính, trọng tâm.

-  Cách thức đặt câu hỏi thảo luận.
	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5 phút đầu giờ trên lớp
	  Những kiến thức đã học, hoặc kiến thức mới
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.

-  Trả lời được những vấn đề mà GV yêu cầu.
	-  Chủ động tìm tài liệu, nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ 
	Kiểm tra miệng


7.2.4. Tuần 4: Giá trị dinh dưỡng của thức ăn và cách bảo tồn giá trị dinh dưỡng 
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	1 tiết trên lớp
	- Giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

-  Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn.
	-  Mô tả được thành phần và giá trị dinh dưỡng của một số nhóm thực phẩm thường dùng.

-  Xác định và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết trên lớp
	-  Cách bảo tồn giá trị dinh dưỡng trong quá trình bảo quản, chế biến thức ăn.
	- Xác định và phân tích được qui trình bảo quản, chế biến thức ăn nhằm đảm bảo giá trị dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Có kĩ năng tư vấn, tuyên truyền trong cộng đồng về các biện pháp bảo tồn giá trị dinh dưỡng của thức ăn. 
	- §äc, nghiªn cøu tµi liÖu [1] ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Th¶o luËn nhãm, tù häc kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· lÜnh héi trong giê lý thuyÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô
	

	Tự học
	7 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	- Giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm.


	-  Xác định và phân tích  được giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm dựa vào bảng thành phần hóa học của một số loại thực phẩm Việt Nam.


	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Hướng dẫn sinh viên tự học và làm bài tập theo nhóm.
	- Xác định nội dung chính, trọng tâm.

-  Cách thức đặt câu hỏi thảo luận, cách thu thập tài liệu.
	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	1 tiết trên lớp
	-  Những kiến thức đã học.
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.
	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra 1 tiết


7.2.5. Tuần 5: Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thức ăn


	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	- Vệ sinh an toàn thực phẩm.

	-  Phân tích được các khái niệm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

-  Xác định và phân tích được các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm.

-  Xác định được cách nhận biết thực phẩm an toàn.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết trên lớp
	-  Cách nhận biết thực phẩm đảm bảo chất lượng tốt, an toàn.


	-  Mô tả được các dấu hiệu của thực phẩm nguồn gốc động vật, nguồn gốc thực vật đảm bảo an toàn, chất lượng tốt.
	- §äc, nghiªn cøu tµi liÖu [1] ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô.

- Th¶o luËn nhãm, tù häc kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· lÜnh héi trong giê lý thuyÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Cách nhận biết thực phẩm đảm bảo chất lượng tốt, an toàn.


	- Mô tả thêm được các dấu hiệu nhận biết thực phẩm đảm bảo giá trị dinh dưỡng và vệ sinh an toàn.


	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Hướng dẫn sinh viên tự học và làm bài tập theo nhóm.
	- Xác định nội dung chính, trọng tâm.

-  Cách thức đặt câu hỏi thảo luận, cách thu thập tài liệu.
	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5p trên lớp
	-  Những kiến thức đã học và kiến thức vận dụng.
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.


	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra cá nhân


7.2.6. Tuần 6: Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thức ăn
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Thảo luận nhóm
	3 tiết trên lớp
	- Phòng chống ngộ độc thức ăn:

+ Nguyên nhân gây ngộ độc.

+ Các triệu chứng ngộ độc.

+ Biện pháp phòng chống ngộ độc thức ăn.

-  Tuyên truyền các biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn trong cộng đồng.
	-  Phân tích được nguyên nhân, triệu chứng và biện pháp phòng tránh các loại ngộ độc:

+  Ngộ độc do thức ăn nhiễm VSV.

+  Ngộ độc do thức ăn bị biến chất.

+  Ngộ độc do thức ăn có sẵn chất độc.

+  Ngộ độc do thức ăn nhiễm hóa chất độc hại.

-  Hình thành kĩ năng tổ chức tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng, phòng chống ngộ độc thức ăn  trong cộng đồng.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  

-  Viết bài tuyên truyền dinh dưỡng theo yêu cầu.

-  Chuẩn bị bài báo cáo theo nhóm dưới dạng Powerpoint.
	

	
	
	
	
	
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Tác hại của ngộ độc thực phẩm.
	-  Hiểu rõ những tác hại của ngộ độc thực phẩm để viết bài tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Hướng dẫn sinh viên tự học và làm bài tập theo nhóm.
	- Xác định nội dung chính, trọng tâm.

-  Cách thức đặt câu hỏi thảo luận, cách thu thập tài liệu.
	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5p trên lớp
	-  Những kiến thức đã học và kiến thức vận dụng.
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.


	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra cá nhân


7.2.7. Tuần 7: Chương trình phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	- Phòng thiếu vitamin A.

-  Phòng thiếu máu dinh dưỡng.

-  Phòng thiếu I ốt.
	-  Phân tích được nguyên nhân, triệu chứng và hậu quả của việc thiếu Vitamin A, thiếu máu dinh dưỡng và thiếu I ốt đối với cơ thể.
-  Xây dựng được các biện pháp phòng chống thiếu Vitamin A, thiếu máu dinh dưỡng và thiếu I ốt đối với cơ thể.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Nguồn cung cấp các Vitamin trong tự nhiên.
	-  Xác định được các loại thực phẩm giầu Vitamin trong tự nhiên. Từ đó hình thành kĩ năng lựa chọn thực phẩm, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, hiệu quả để phòng tránh thiếu Vitamin đối với cơ thể.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet. Ghi chép thành văn bản theo hệ thống.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Hướng dẫn sinh viên tự học và làm bài tập theo nhóm.
	- Xác định nội dung chính, trọng tâm.

-  Cách thức đặt câu hỏi thảo luận, cách thu thập tài liệu.
	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	1 tiết trên lớp
	-  Những kiến thức đã học và kiến thức vận dụng.
	-  Khái quát hóa kiến thức đã học.

-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.
	- Chuẩn bị kĩ các nội dung đã học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra giữa kì


7.2.8. Tuần 8: Chương trình phòng chống thiếu các vi chất dinh dưỡng
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Thảo luận nhóm
	3 tiết trên lớp
	-  Tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng về các biện pháp phòng thiếu Vitamin A, thiếu máu dinh dưỡng và thiếu I ốt đối với cơ thể. 
	-  Có kĩ năng tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng (kĩ năng viết bài tuyên truyền, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng trình bày báo cáo trước lớp...)
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học. 
-  Chuẩn bị bài báo cáo theo nhóm dưới dạng Powerpoint.
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Nguồn cung cấp chất sắt và I ốt trong tự nhiên.
	-  Xác định được các loại thực phẩm giầu chất sắt và i ốt trong tự nhiên. Từ đó hình thành kĩ năng lựa chọn thực phẩm, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, hiệu quả để phòng tránh thiếu máu dinh dưỡng và thiếu I ốt.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet. Ghi chép thành văn bản theo hệ thống.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên hoàn thành mục tiêu.
	-  Trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề thắc mắc của sinh viên. Giúp sinh viên xác định được nội dung trọng tâm của bài học. 
	-  Chủ động, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, xin tư vấn của giảng viên

- Ghi chép, tổng hợp các thông tin trao đổi, tư vấn của giảng viên để hoàn thành nhiệm vụ
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5 - 10p 

trên lớp
	- Nội dung kiến thức đã học.
	-  Khái quát hóa những kiến thức đã học.


	- Thảo luận nhóm, tự học kết hợp với kiến thức nghe giảng để hoàn thành mục tiêu.
	Kiểm tra miệng


7.2.9. Tuần 9: Chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai và nuôi con bú
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	- Chăm sóc người mẹ trong thời kì mang thai.

- Chăm sóc người mẹ trong thời kì nuôi con bú.
	-  Xác định và phân tích được mục đích của việc chăm sóc người mẹ  trong quá trình mang thai và cho con bú.

+  Xác định được những thay đổi sinh lí của người mẹ mang thai để có biện pháp quản lí thai sản và chăm sóc phù hợp.

-  Xác định được các nội dung chính của việc chăm sóc người mẹ  trong quá trình mang thai và cho con bú.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết trên lớp
	+ Tư vấn, tuyên truyền cách chăm sóc người mẹ mang thai và nuôi con bú.
	+ Có kĩ năng tư vấn, tuyên truyền cách chăm sóc người mẹ mang thai và nuôi con bú.
	- Nêu tình huống, tư vấn theo tình huống.
-  Viết bài tuyên truyền, báo cáo theo nhóm (khuyến khích trình bày báo cáo dưới dạng Powerpoint).
	

	Tự học
	7 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	- Xây dựng khẩu phần cho người mẹ mang thai và nuôi con bú.
	-  Xây dựng được khẩu phần ăn cho người mẹ trong thời kì mang thai và nuôi con bú.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.


	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Hướng dẫn sinh viên tự học và làm bài tập theo nhóm.
	- Xác định nội dung chính, trọng tâm.

-  Cách thức đặt câu hỏi thảo luận, cách thu thập tài liệu.
	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5p trên lớp
	-  Những kiến thức đã học.
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.


	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra cá nhân


7.2.10. Tuần 10: Tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	-  Đặc điểm bữa ăn truyền thống ở Việt Nam.

- Tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình.
	-  Mô tả được một số đặc điểm chính của các bữa ăn truyền thống Việt nam.

-  Phân tích được khái niệm của bữa ăn hợp lí và cách tổ chức bữa ăn hợp lí truyền thống của người Việt Nam.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết trên lớp
	-  Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và cách thức tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình.
	- Hình thành kĩ năng viết bài tuyên truyền và kĩ năng thuyết trình, trình bày báo cáo trước lớp.
	-  Viết bài tuyên truyền, báo cáo theo nhóm (khuyến khích trình bày báo cáo dưới dạng Powerpoint).
	

	Tự học
	7 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Vai trò  của bữa ăn truyền thống.


	-  Xác định được vai trò của các bữa ăn truyền thống đối với sức khoẻ và tình cảm gia đình.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.


	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên hoàn thành nhiÖm vô
	-   Giúp sinh viên hiểu đúng và đầy đủ các nội dung. 

- Sinh viên được GV cung cấp những thông tin, học liệu, kiến thức, kinh nghiệm của bản thân về nội dung học tập.
	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5p trên lớp
	-  Những kiến thức đã học và kiến thức vận dụng.
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.


	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra cá nhân


7.2.11. Tuần 11: Tổ chức bữa ăn hợp lí ở gia đình
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Bài tập thực hành
	3 tiết trên lớp
	-  Xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình.
	+ Hình thành kĩ năng xây dựng thực đơn theo mùa cho bữa ăn gia đình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương ở các vùng miền khác nhau:

+  Miền biển.

+  Miền núi.

+ Miền xuôi nông thôn.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thực đơn cho bữa ăn gia đình.

-  Cách chế biến thức ăn cho bữa ăn truyền thống.
	-  Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng thực đơn bữa ăn gia đình.

-  Tìm hiểu đặc trưng ăn uống, văn hóa ẩm thực của người Việt Nam ở các vùng miền khác nhau.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin trên Internet. Ghi chép thành văn bản theo hệ thống.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên hoàn thành mục tiêu.
	-  Trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề thắc mắc của sinh viên. Giúp sinh viên xác định được nội dung trọng tâm của bài học. 
	-  Chủ động, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, xin tư vấn của giảng viên

- Ghi chép, tổng hợp các thông tin trao đổi, tư vấn của giảng viên để hoàn thành nhiệm vụ
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5 - 10p 

trên lớp
	- Nội dung kiến thức đã học.
	-  Khái quát hóa những kiến thức đã học.


	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp.
	Kiểm tra miệng


7.2.12. Tuần 12: Ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	- Những biến đổi chuyển hoá và dinh dưỡng ở người cao tuổi.

-  Ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.
	-  Xác định và phân tích được những biến đổi chuyển hoá và dinh dưỡng ở người cao tuổi (nhu cầu năng lượng và nhu cầu các chất dinh dưỡng khác). 

- Xác định được tầm quan trọng của chế độ ăn uống hợp lí đối với sức khoẻ của người cao tuổi.

-  Phân tích được các yêu cầu và biện pháp tổ chức ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết trên lớp
	-  Tuyên truyền về cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
	- Hình thành kĩ năng tuyên truyền cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
-  Hình thành kĩ năng thuyết trình, trình bày báo cáo trước lớp.
	-  Viết bài tuyên truyền, báo cáo theo nhóm (khuyến khích trình bày báo cáo dưới dạng Powerpoint).
	

	Tự học
	7 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Cách ăn của người cao tuổi.

-  Lời khuyên ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.


	-  Nhận thức đúng cách ăn của người cao tuổi để có biện pháp chăm sóc dinh dưỡng phù hợp.

-  Hiểu rõ mục đích của các lời khuyên ăn uống hợp lí đối với người cao tuổi.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.


	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Tư vấn à giúp đỡ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ
	-   Giúp sinh viên hiểu đúng và đầy đủ các nội dung. 


	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5p trên lớp
	-  Những kiến thức đã học.
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.
	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra cá nhân


7.2.13. Tuần 13: Vai trò của dinh dưỡng trong một số bệnh mãn tính
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Lí thuyết
	2 tiết trên lớp
	-  Bệnh béo phì.

- Bệnh tăng huyết áp.
	-  Hiểu rõ được bản chất của bệnh béo phì và bệnh tăng huyết áp.

-  Phân loại được các mức độ béo phì qua việc đánh giá chỉ khối cơ thể.

-  Phân tích được nguyên nhân gây bệnh béo phì và bệnh tăng huyết áp.

-  Xác định được các triệu chứng của người bị béo phì và tăng huyết áp.

-  Xây dựng được các nguyên tắc dinh dưỡng đối với việc phòng bệnh béo phì và tăng huyết áp.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Thảo luận nhóm
	1 tiết trên lớp
	- Bệnh tiểu đường.
	-  Hiểu rõ được bản chất của bệnh tiểu đường.

-  Phân tích được nguyên nhân, triệu chứng của bệnh tiểu đường.

-  Xây dựng được các nguyên tắc dinh dưỡng đối với việc phòng bệnh tiểu đường.
	- Th¶o luËn nhãm, tù häc kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· lÜnh héi trong giê lý thuyÕt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô.
	

	Tự học
	7 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Xây dựng thực đơn cho người bị bệnh. 
	-  Nắm vững các nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh, Từ đó có kĩ năng xây dựng thực đơn cho người bệnh.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1], [2] và các tài liệu khác   để hoàn thành nhiệm vụ.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ
	-   Giúp sinh viên hiểu đúng và đầy đủ các nội dung. 


	- Thảo luận, thống nhất ý kiến, ghi chép thành văn bản.
	

	Kiểm tra, đánh giá
	5p trên lớp
	-  Những kiến thức đã học.
	-  Nhớ và vận dụng được những kiến thức đã học.
	- Hoàn thành mục tiêu bài học trước khi đến lớp. 
	Kiểm tra cá nhân


7.2.14. Tuần 14: Vai trò của dinh dưỡng trong một số bệnh mãn tính
	Hình thức tổ chức
	Thời gian

địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu

sinh viên
	Ghi chú

	Bài tập thực hành
	2 tiết trên lớp
	-  Tính nhu cầu các chất dinh dưỡng cho người bệnh.

-  Xác định chỉ khối cơ thể và trọng lượng nên có.

-  Chế độ ăn cho người bệnh.
	 -  Xác định được nhu cầu các chất dinh dưỡng cần đáp ứng cho người bệnh ở các mức độ khác nhau.

-  Xác định và nhận xét được chỉ khối cơ thể và trọng lượng nên có ở các đối tượng khác nhau.

-  Xây dựng được các chế độ ăn cho người bị bệnh.
	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu [1] và các tài liệu khác để hoàn thành mục tiêu bài học.  
	

	Tự học
	6 tiÕt tù häc ngoµi giê trªn líp
	-  Xây dựng thực đơn cho người mắc bệnh mãn tính.


	-  Xây dựng được thực đơn cho các đối tượng: 

+  Bệnh nhân béo phì.

+ Bệnh nhân tăng huyết áp.

+ Bệnh nhân đái tháo đường.


	- Đọc, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tìm hiểu thêm các tài liệu có liên quan từ các nguồn thông tin khác. Ghi chép thành văn bản theo hệ thống.
	

	Tư vấn của giáo viên
	Trên lớp, qua điện thoại, qua email...)
	-  Tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên hoàn thành mục tiêu.
	-  Trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề thắc mắc của sinh viên. Giúp sinh viên xác định được nội dung trọng tâm của bài học. 
	-  Chủ động, mạnh dạn trao đổi với giảng viên. Ghi chép, tổng hợp các thông tin để hoàn thành nhiệm vụ
	

	Kiểm tra, đánh giá
	1 tiết

trên lớp
	- Nội dung kiến thức đã học.
	-  Khái quát hóa những kiến thức đã học.


	- Thảo luận nhóm, tự học kết hợp với kiến thức nghe giảng để hoàn thành mục tiêu.
	Kiểm tra 1 tiết


8. Chính sách đối với học phần:

 * Căn cứ theo:

+  Quyết định số 43/2007 QĐ - BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (Qui chế đào tạo ĐH - CĐ hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ).

+  Quyết định số 801/QĐ - ĐHHĐ ngày 03/9/2008 của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ ban hành qui định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ.

+  Hướng dẫn số 150/HD - ĐHHĐ về “xây dựng và thực hiện qui trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ” ngày 11/6/2008.

+  Căn cứ QĐ số 235/ QĐ - ĐHHĐ ngày 17/9/2008 của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ về tổ chức thi, chấm thi học phần.

+  Căn cứ QĐ số 234/ QĐ - ĐHHĐ ngày 26/2/2013 của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ về đào tạo ĐH - CĐ hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ. 

Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kì và được đánh giá kết quả môn học.

-  Tài liệu: Sinh viên phải có tài liệu [1], [2].

-  Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.

-  Thái độ học tập: 

+  Sinh viên phải đọc, nghiên cứu tài liệu theo các mục tiêu cụ thể trong đề cương chi tiết học phần trước khi lên lớp.

+  Phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giảng viên.

+  Tích cực tham gia thảo luận nhóm; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài trên lớp.

-  Điểm quá trình: Phải có tối thiểu 3 con điểm thường xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa kì (hoặc bài tiểu luận).

-  Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần:

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%.

-  Trung bình 2 - 3 tuần, mỗi sinh viên phải có ít nhất 1 con điểm kiểm tra thường xuyên. Điểm đánh giá thường xuyên phải rải đều trong quá trình học. Học phần “Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng” ít nhất phải có 3 con điểm đánh giá thường xuyên/1 sinh viên.

-  Điểm kiểm tra thường xuyên gồm:

+  Kiểm tra hàng ngày: Kiểm tra miệng những vấn đề liên quan đến bài học (kiến thức đã học hoặc những kiến thức cần phải chuẩn bị trước khi đến lớp theo yêu cầu cụ thể trong từng tuần).
+  Kiểm tra bài viết hoặc vấn đáp, hoặc thảo luận nhóm, hoặc kiểm tra vấn đề tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: Sinh viên phải hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ mà giáo viên yêu cầu cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng và các hoạt động theo nhóm (có thể kiểm tra bất cứ thời điểm nào trong suốt quá trình học).

+  Kiểm tra, đánh giá về tinh thần thái độ: Kết quả những vấn đề sinh viên phải chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi do giáo viên yêu cầu, các vấn đề cần tư vấn; kiểm tra thái độ chuyên cần nhằm tạo động lực thúc đẩy sinh viên học tập.

+  Kiểm tra 1 tiết: Lịch kiểm tra: Xem trong bảng 7.1.
-  Thời gian kiểm tra: kiểm tra trên lớp (5 phút; 15 phút; 30 phút hoặc 1 tiết).

-  Các nội dung, thời gian, hình thức kiểm tra đánh giá: Xem trong bảng 7.2. ở các tuần tương ứng.

9.2. Kiểm tra, đánh giá giữa kì: Trọng số là 20%.

-  Sau khi học được nửa thời gian, sinh viên bắt buộc phải làm 1 bài kiểm tra trên lớp (vào tuần thứ 7) hoặc viết 1 bài tiểu luận, nhằm đánh giá tổng hợp các mục tiêu nhận thức và các kĩ năng khác ở giai đoạn giữa môn học làm cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và phương pháp học nửa kì sau.

-  Hình thức kiểm tra: Tự luận hoặc viết tiểu luận.

-  Thời gian kiểm tra: 45 - 60 phút.

-  Lịch kiểm tra: Xem trong bảng 7.1. (1 con điểm)

9.3. Kiểm tra, đánh giá cuối kì: Trọng số là 50%.
-  Đây là hình thức kiểm tra quan trọng nhất của học phần nhằm đánh giá toàn bộ các mục tiêu nhận thức và các mục tiêu khác đặt ra.

-  Hình thức kiểm tra: Tự luận.

-  Thời gian kiểm tra: 90 phút; theo lịch chung của nhà trường.

(*) Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập:

a. Bài tập cá nhân/tuần:

-  Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận, xêmina ...

-  Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn.

-  Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này gồm:


+  Về nội dung: Phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. Bài viết được thể hiện rõ ràng đã sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.


+  Về hình thức: Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, dung lượng vừa đủ (không quá 4 trang A4).

b. Bài tập nhóm/tháng:

-  Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học thực hành, thực tế; phải có số sách để ghi chép. Phải nghiêm túc chấp hành nội qui, qui định của tập thể, làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên.

-  Mỗi nhóm tổng hợp thành 1 văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh theo mẫu qui định của giáo viên.

(*) Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM

          1. Nội dung nghiên cứu: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Quá trình làm việc nhóm:  

-  Thời gian: ..................................................................................................................

-  Địa điểm: ...................................................................................................................

-  Tổng số thành viên: ...................................................................................................


+  Có mặt: ...........................................................................................................


+  Vắng mặt: .......................................................................................................
3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm:


-  Các nội dung tiến hành:


-  Kết quả thu nhận được:

4. Nhận xét - đánh giá kết quả làm việc nhóm:
	TT
	Họ và tên
	Về kiến thức
	Về ý thức thái độ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	
	
	Thư kí

	3
	
	
	
	
	Nhóm viên

	4
	
	 
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


5. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):
........................................................................................................................................

             Nhóm trưởng                                                                 Thư kí

       (Kí, ghi rõ họ và tên)                                                 (Kí, ghi rõ họ và tên) 

c. Bài tập lớn/học kì: 


Tuỳ điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

-  Về nội dung:


1. Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lí, logic.


2. Có bằng chứng về năng lực tư duy, kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.


3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp do giáo viên hướng dẫn.


4. Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, trình bày đẹp, đúng qui cách của một văn bản khoa học.

-  Cách đánh giá và thang điểm chấm:


	Điểm
	Tiêu chí cho điểm
	Ghi chú

	9 - 10
	-  Đạt cả 4 tiêu chí.
	

	7 - 8
	-  Đạt 2 tiêu chí đầu.

-  Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

-  Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.
	

	5 - 6
	-  Đạt tiêu chí đầu.

-  Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

-  Tiêu chí 3 và 4 còn mắc lỗi.
	

	Dưới 4
	-  Không đạt cả 4 tiêu chí
	


10. Các yêu cầu khác:

-  Sinh viên phải nghiên cứu trước các nội dung giáo viên sẽ trình bày trên lớp.

-  Chuẩn bị nội dung thảo luận, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên (đã hướng dẫn cụ thể trong đề cương chi tiết học phần).

-  Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.

-  Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng các nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.

                      Ngày 15 tháng 8 năm  2015
   Duyệt                             Trưởng bộ môn                    Giảng viên XD ĐCCT  

            (Khoa/Bộ môn)                             (Kí, ghi rõ họ tên)                                 (Kí, ghi rõ họ tên)      
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